
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông    m V n D  ng.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà    m Xuân Đào; 

2. Ông Trần T an  Sang. 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Nguyễn PH Vy, T   ký Tòa án n ân dân k u vực 

11 - An Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 -  An Giang tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn    ớc Lợi, Kiểm sát viên. 

Ngày 24 t áng 12 n m 2025, t i trụ sở Tòa án n ân dân k u vực 11 - An 

Giang xét xử s  t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 52/2025/TLST-HS ngày 24 

t áng 10 n m 2025, t eo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 69/2025/QĐXXST-HS 

ngày 04 t áng 12 n m 2025, đối với các bị cáo: 

1. Họ và tên: Thái Thị N (N), sinh 02/01/1979, t i  uyện C ợ Mới, tỉn  An 

Giang; n i c  trú: k óm T2, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề N: Kinh doanh; Giới 

tín : Nữ; Quốc tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n  óa: 

05/12; con ông T ái Đức Hùng (c ết) và bà Trịn  T ị Sáng, sin  n m 1955; 

c ồng: Lê N k án , sin  n m 1980; con: có 01 ng ời con sin  n m 2000; an  c ị 

em ruột: có 02 ng ời, bị cáo là ng ời t ứ hai; tiền án, tiền sự: k ông. 

Bị cáo bị t m giam từ ngày 01/6/2025 đến nay t i   ân Tr i t m giam C ợ 

Mới – t uộc tr i t m giam số 01 Công an tỉn  An Giang; có mặt t i p iên tòa; 

2. Họ và tên: Nguyễn Văn T, sin  ngày 16/02/1989, t i tỉn  An Giang; n i 

c  trú: k óm T1, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề N: mua bán; Giới tín : Nam; Quốc 

tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Đ o p  t; trìn  độ v n  óa: 06/12; con 
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ông Nguyễn V n D a, sin  n m 1946 và bà Nguyễn T ị B ớc, sin  n m 1949; 

an  c ị em ruột: có 07 ng ời, bị cáo là ng ời t ứ sáu; vợ: Nguyễn Xuân H, sinh 

n m 1988; con: có 02 ng ời, lớn sin  n m 2018, n ỏ sin  n m 2024; Tiền án, tiền 

sự: K ông. 

Bị cáo bị t m giam từ ngày 01/6/2025 đến nay t i   ân Tr i t m giam C ợ 

Mới – t uộc tr i t m giam số 01 Công an tỉn  An Giang; có mặt t i p iên tòa; 

3. Họ và tên: Lê Hồng Q (B), sinh ngày 12/02/20005, t i tỉn  An Giang; n i 

c  trú: k óm T1, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề N: mua bán; Giới tín : Nam; Quốc 

tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n  óa: 11/12; con ông 

Lê V n D, sin  n m 1964 và bà T ái T ị T u H, sin  n m 1970; vợ:    m   òng 

Ngọc T ảo V, sin  n m 2004; con: c  a; an  c ị em ruột: có 03 ng ời, bị cáo là 

ng ời n ỏ n ất; tiền án, tiền sự: k ông. 

Bị cáo bị t m giam từ ngày 01/6/2025 đến nay t i   ân Tr i t m giam C ợ 

Mới – t uộc tr i t m giam số 01 Công an tỉn  An Giang; có mặt t i p iên tòa; 

4. Họ và tên: Đặng Minh N, sin  ngày 23/11/1984, t i t àn  p ố Cân T  ; 

n i c  trú: k óm T2, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề N: Làm t uê; Giới tín : Nam; 

Quốc tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n  óa: 6/12; con 

ông Đặng V n C, sin  n m 1942 và bà Huỳn  T ị T, sin  n m 1952; an  c ị em 

ruột: có 07 ng ời, bị cáo là ng ời t ứ sáu; vợ:   an T ị Bíc  T, sin  n m 1986; 

con: có 02 ng ời, lớn sin  n m 2012, n ỏ sin  n m 2019; tiền án, tiền sự: K ông. 

Bị cáo bị t m giam từ ngày 01/6/2025 đến nay t i   ân Tr i t m giam C ợ 

Mới – t uộc tr i t m giam số 01 Công an tỉn  An Giang; có mặt t i p iên tòa; 

5. Họ và tên: Phan Văn P, sin  ngày 24/4/1988, t i tỉn  An Giang; n i c  trú: 

k óm T2, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề N: Lực l  ng an nin  tr t tự c  sở; Quốc 

tịc : Việt Nam; Giới tín : Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n  óa: 

09/12; con ông   an V n C, sin  n m 1965 và bà Lê T ị L, sin  n m 1967; an  c ị 

em ruột: có 03 ng ời, bị cáo là ng ời n ỏ n ất; vợ: Nguyễn T ị Tuyết N, sin  n m 

2000 (đã ly  ôn); con: c  a; tiền án, tiền sự: k ông. 

Bị cáo bị t m giam từ ngày 01/6/2025 đến nay t i   ân Tr i t m giam C ợ 

Mới – t uộc tr i t m giam số 01 Công an tỉn  An Giang; có mặt t i p iên tòa; 

6. Họ và tên: Phan Văn C, sinh ngày 01/01/1965; t i tỉn  An Giang; n i c  

trú: k óm T2, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: làm t uê; Giới tín : Nam; Quốc 

tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; Tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ  ọc vấn: 05/12; con ông 

Phan V n H (đã c ết) và bà Huỳn  T ị E (đã c ết); an  c ị em ruột: có 11 ng ời, 

bị cáo là ng ời t ứ bảy; vợ: Lê T ị L, sin  n m 1967; con: có 03 ng ời, lớn sin  

n m 1986, n ỏ sin  n m 1988; tiền án, tiền sự: K ông. 

Bị cáo bị áp dụng biện p áp cấm đi k ỏi n i c  trú từ ngày 20/5/2025 đến 

nay, có mặt t i p iên tòa; 

7. Họ và tên: Lê Thị L, sinh ngày 01/01/1967, t i tỉn  An Giang; n i c  trú: 

k óm T2, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Làm t uê; Giới tín : Nữ; Quốc 

tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n  óa: 5/12; con ông 
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Lê V n C (đã c ết) và bà Nguyễn T ị Â (đã c ết); an  c ị em ruột: có 06 ng ời, 

bị cáo là ng ời n ỏ n ất; c ồng:   an V n C, sin  n m 1965; con: có 03 ng ời, 

lớn sin  n m 1986, n ỏ sin  n m 1988; tiền án, tiền sự: K ông. 

 Bị cáo bị áp dụng biện p áp cấm đi k ỏi n i c  trú từ ngày 20/5/2025 đến 

nay, có mặt t i p iên tòa; 

8. Họ và tên: Phan Văn N, sinh ngày 20/8/1987, t i tỉn  An Giang; n i c  

trú: ấp LT1, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Làm t uê; Giới tín : Nam; 

Quốc tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n  óa: 9/12; 

con ông   an V n C, sin  n m 1965 và bà Lê T ị L, sin  n m 1967; an  c ị em 

ruột: có 03 ng ời, bị cáo là ng ời t ứ  ai; vợ: Nguyễn T ị Kiều T, sin  n m 

1992; con: có 01 ng ời sin  n m 2020; tiền án, tiền sự: K ông. 

 Bị cáo bị áp dụng biện p áp cấm đi k ỏi n i c  trú từ ngày 20/5/2025 đến 

nay, có mặt t i p iên tòa; 

9. Họ và tên: Phan Thị Bích T (T), sinh ngày 16/02/1986, t i tỉn  An 

Giang; n i c  trú: ấp T2, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Làm t uê; Giới 

tín : Nữ; Quốc tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n 

 óa: 9/12; con ông   an V n C, sin  n m 1965 và bà Lê T ị L, sin  n m 1967; 

an  c ị em ruột: có 03 ng ời, bị cáo là ng ời t ứ n ất; c ồng: Đặng Min  N, sinh 

n m 1984; con: có 02 ng ời, lớn sin  n m 2012, n ỏ sin  n m 2019; tiền án, tiền 

sự: K ông. 

Bị cáo bị áp dụng biện p áp cấm đi k ỏi n i c  trú từ ngày 20/5/2025 đến 

nay, có mặt t i p iên tòa; 

10. Họ và tên: Nguyễn Xuân Hg (BV), sinh ngày 08/01/1988, t i tỉn  An 

Giang; n i c  trú: k óm T1, xã LĐ, tỉn  An Giang; ng ề ng iệp: Mua bán; Giới 

tín : Nữ; Quốc tịc : Việt Nam; dân tộc: Kin ; tôn giáo: Cao Đài; trìn  độ v n 

 óa: 6/12; con ông Lê V n D, sin  n m 1964 và bà T ái T ị T u H, sin  n m 

1970; an  c ị em ruột: có 03 ng ời, bị cáo là ng ời t ứ n ất; c ồng: Nguyễn V n 

T, sin  n m 1989; con: có 02 ng ời, lớn sin  n m 2018, n ỏ sin  n m 2024; tiền 

án, tiền sự: K ông. 

Bị cáo bị áp dụng biện p áp cấm đi k ỏi n i c  trú từ ngày 20/5/2025 đến 

nay, có mặt t i p iên tòa; 

Ng ời bào c ữa c o bị cáo T ái T ị N, Nguyễn V n T, Lê Hồng Q, Nguyễn 

Xuân H: Lu t s  Đặng V n Kt – V n p òng lu t s  Đặng V n Kiệt – t uộc đoàn 

lu t s  An Giang. 

Ng ời bào c ữa c o bị cáo Đặng Min  N,   an V n  : Lu t s  L i V n G – 

Công ty lu t TNHH MTV Tấn T àn  – t uộc đoàn lu t s  An Giang. 

    i c  qu  n   i  n h a v   iên quan  Ông Võ Lin  T, sin  n m 1995; n i 

c  trú: ấp TL, xã CLG, tỉn  An Giang. 

    i  àm chứn    

1. Nguyễn Hoàng Sĩ T, sin  n m 1988 (có đ n xin vắng mặt);  

2. Lê Hồng T, sin  n m 1994 (có mặt),  
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3. Nguyễn V n H, sin  n m 1988 (vắng mặt);  

4. Trần Huỳn  N, sin  n m 1990 (có đ n xin vắng mặt);  

5. Trần V n D, sin  n m 1972 (vắng mặt);  

NỘI DUNG V  ÁN: 

Qua các tài liệu có trong  ồ s  vụ án và quá trìn  xét  ỏi, tran  lu n t i 

p iên tòa, nội dung vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Ngày 19/9/2024, T ái T ị N (Nga) ng e Bụng (c ú của N) nói   an V n   

nói N giàn  mối làm  n của  H, nên k oảng 18 giờ 30 p út cùng ngày, N đến n à 

PH ở k óm T ị 2, t ị trấn Mỹ Luông (nay là xã Long Điền, tỉn  An Giang) nói 

c uyện. K i này, Nguyễn Xuân H (em bà con với N) ng e ng ời k ác nói N đang 

cự cải với  H nên c  y đến n à  H can ng n. K i N đến t ì  H k ông có ở n à, 

lúc này có   an V n C (ba của  H) t ì H và N xảy ra cự cãi và đán  n au với C 

trên đ ờng (p ía tr ớc n à  H). Sau đó, Lê T ị L (mẹ của  H) và   an T ị Bíc  

N (c ị của  H) đang ở c ỗ làm t uê của N gần đó c  y đến đán  n au với H và N 

t i k u vực ngã ba đ ờng (gần Trung tâm tH m i T ị trấn Mỹ Luông) t ì đ ợc 

ng ời dân xung quan  can ng n, nên C, L, N về n à. H và N tiếp tục đi đến tr ớc 

n à  H đứng c ửi, lúc này  H điều k iển xe mô tô về đến và cự cãi với H, N. 

Cùng lúc này, C, L, N đi ra tiếp tục cự cải, la c ửi. Trong lúc  ai bên cự cải, la 

c ửi, t ì Đặng Min  N (c ồng của N), Nguyễn V n T (c ồng của H) đến, t ì ti61p 

tục đán  n au. C cầm cây sắt dài k oảng 70cm trên tay p ải t ì bị H cầm cây gỗ 

dài k oảng 01m đán  C, C đ a tay trái lên đỡ t ì bị đán  trúng tay trái. Sau đó, 

Công an t ị trấn Mỹ Luông đến để giải quyết sự việc t ì bên n óm gia đìn  của 

PH đi ra, lúc này   an V n N (an  của  H), Lê Hồng Q (em của H) đến và Võ 

Lin  Tâm (c áu bà con với H) đi ngang t ấy sự việc nên dừng l i  ỏi t  m H t ì bị 

một ng ời (k ông xác địn  đ ợc) đán  trúng vào bụng, mặt 01 cái. K i này, 02 

n óm tiếp tục cầm  ung k í đán  n au, trong đó: N cầm cây tre dùng p  i đồ, dài 

k oảng 01m; H cầm cây, nón bảo  iểm; Q cầm t an  sắt dài k oảng 1,7m; N cầm 

ống tuýp sắt dài k oảng 1,4m đán  trúng vùng đầu của T 01 cái;  H cầm cây dao 

dài 30cm, cán dao bằng n ựa dài 10cm, l ỡi dao bằng kim lo i dài 20cm; L cầm 

cây sắt dài k oảng 70cm; T cầm cây màu đỏ - đen (giống n   g y đán  bóng 

c ày); L cầm ống tuýp bằng kim lo i, dài k oảng 02m; N dùng dây nịt bằng da, có 

mặt bằng kim lo i để đán  n au. Ngoài ra, có 01 t an  niên mặc áo s  mi dài tay, 

màu đen (k ông rõ  ọ, tên, địa c ỉ) gi t lấy t an  sắt của Q đang cầm, đán  n óm 

của  H gây náo lo n, xe và ng ời đi đ ờng k ông t ể qua l i, ản    ởng xấu đến 

tìn   ìn  an nin  tr t tự t i địa pH. Nên Công an t ị trấn Mỹ Luông p ải sử dụng 

bìn  xịt   i cay để ng n c ặn, mời tất cả về trụ sở làm việc. Sau k i sự việc xảy ra, 

c ỉ tH tíc  n ẹ nên C, N, N, L, N, PH và H, N, T, Q từ c ối giám địn  tH tíc  và 

có đ n k ông yêu cầu xử lý  ìn  sự đối với  àn  vi cố ý gây tH tíc . 

V t c ứng t u giữ: 01 ống tuýp kim lo i, đ ờng kín  21mm, dài 1,4m;  01 

ống tuýp kim lo i, đ ờng kín  21mm, dài 02m; 01 ống tuýp kim lo i vuông 

20mm, dài 80cm; 01 cây dao dài 30cm, cán dao bằng n ựa dài 10cm, l ỡi dao 

bằng kim lo i dài 20cm; 01 sợi dây nịt bằng da, màu đen, có đầu bằng kim lo i 

màu trắng (đã qua sử dụng). (T i bút lục số 55; 175). 



 

 

 

 

5 

- Kết lu n giám địn  số 1690 ngày 17/12/2024 của   òng Kỹ t u t  ìn  

sự - Công an tỉn  An Giang: Tríc  xuất 42 ản  từ dữ liệu video l u trữ trong 03 đĩa 

DVD (ký  iệu A1, A2, A3) do C  quan Cản  sát điều tra - Công an  uyện C ợ 

Mới gửi giám địn . Kèm t eo kết lu n giám địn : 01 p ụ lục gồm 14 trang A4. 

(T i bút lục số 94). 

- Kết lu n giám địn  tổn tH trên c  t ể qua  ồ s  số 837/KLTgTHS-

TT Y ngày 16/01/2025 của Trung tâm p áp y tỉn  An Giang, đối với   an V n C: 

1. Các kết quả c ín : S ng nề, 1/3 d ới cẳng tay trái gây gãy 1/3 d ới 

x  ng trụ trái, đã điều trị nội k oa, tỷ lệ 06%, do v t tày gây nên. 

2. Kết lu n: C n cứ T ông t  số 22 ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy địn  

tỷ lệ p ần tr m tổn tH c  t ể sử dụng trong giám địn  p áp y, p áp y tâm t ần, xác 

địn  tỷ lệ p ần tr m tổn tH c  t ể qua  ồ s  do tH tíc  gây nên của   an V n C t i 

t ời điểm giám địn  là 06%.  

- V n bản số 05/UBND-T  ngày 07/01/2025 của Ủy ban n ân dân t ị trấn 

Mỹ Luông: Vụ gây rối tr t tự công cộng xảy ra ngày 19/9/2024, t i k óm T ị 2, t ị 

trấn Mỹ Luông liên quan đến n iều đối t ợng, có sử dụng  ung k í, đã gây ản  

  ởng xấu đến an nin , tr t tự t i địa pH.  

Các bị cáo T ái T ị N, Nguyễn V n T, Lê Hồng Q, Đặng Min  N, Phan 

V n  ,   an V n C, Lê T ị L,   an V n Nt,   an T ị Bíc  T, Nguyễn Xuân H bị 

C  quan Cản  sát điều tra - Công an tỉn  An Giang k ởi tố để điều tra xử lý. 

T i p iên tòa, các bị cáo k ai n  n đã t ực  iện  àn  vi p  m tội n   nội 

dung Cáo tr ng truy tố. Các bị cáo k ông có ý kiến tran  lu n với lời lu n tội của 

Kiểm sát viên và xin Hội đồng xét xử xử p  t n ẹ. 

Cáo tr ng số 09/CT-VKSKV11 ngày 23/10/2025, Viện kiểm sát n ân khu 

vực 11 - An Giang truy tố các bị cáo T ái T ị N, Nguyễn V n T, Lê Hồng Q, 

Đặng Min  N,   an V n  ,   an V n C, Lê T ị L,   an V n N,   an T ị Bíc  T, 

Nguyễn Xuân H về tội “Gây rối tr t tự công cộng” t eo quy địn  t i điểm b k oản 

2 Điều 318 Bộ lu t  ìn  sự. 

 Kiểm sát viên trìn  bày lời lu n tội: Lời n  n tội của các bị cáo t i p iên tòa 

p ù  ợp với lời k ai của các bị cáo trong giai đo n điều tra, truy tố và các tài liệu, 

c ứng cứ k ác có trong  ồ s  vụ án nên có c  sở xác địn   àn  vi của các bị cáo 

đã đủ yếu tố cấu t àn  tội “Gây rối tr t tự công cộng”. Vì v y, Cáo tr ng truy tố 

các bị cáo là có c n cứ, đúng ng ời, đúng tội, đúng p áp lu t. Giữ nguyên quan 

điểm truy tố các bị cáo T ái T ị N, Nguyễn V n T, Lê Hồng Q, Đặng Min  N, 

Phan V n  ,   an V n C, Lê T ị L,   an V n N,   an T ị Bíc  N, Nguyễn Xuân 

H về tội “Gây rối tr t tự công cộng” t eo quy địn  t i điểm b k oản 2 Điều 318 Bộ 

lu t  ìn  sự; 

Đề ng ị Hội đồng xét xử:  

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t T ái T ị N từ 02 n m 03 t áng đến 

02 n m 06 t áng tù. 
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* Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Phan V n   từ 02 n m 03 t áng đến 

02 n m 06 t áng tù. 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Nguyễn V n T từ 02 n m đến 02 

n m 03 t áng tù. 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17,  Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Lê Hồng Q từ từ 02 n m đến 02 

n m 03 t áng tù. 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Đặng Min  N từ 02 n m đến 02 

n m 03 t áng tù. 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t   an V n C từ 02 n m đến 02 n m 

03 t áng tù n  ng cho bị cáo đ ợc   ởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian t ử 

t ác . 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Lê T ị L 02 n m đến 02 n m 03 

t áng tù n  ng cho bị cáo đ ợc   ởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian t ử 

t ác . 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t   an T ị Bíc  N 02 n m đến 02 

n m 03 t áng tù n  ng cho bị cáo đ ợc   ởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian 

t ử t ác . 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t   an V n N 02 n m đến 02 n m 03 

t áng tù n  ng cho bị cáo đ ợc   ởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian t ử 

t ác . 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Lê T ị L 02 n m đến 02 n m 03 

t áng tù n  ng c o bị cáo đ ợc   ởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian t ử 

t ác . 

*Áp dụng điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t Nguyễn Xuân H 02 n m đến 02 

n m 03 t áng tù n  ng có bị cáo   ởng án treo, đồng t ời ấn địn  t ời gian t ử 

t ác . 

Ngoài ra đ i diện Viện kiểm sát còn đ a ra quan điểm về, xử lý v t c ứng 
đ ợc t u giữ trong quá trìn  điều tra. 

- Lu t s  Đặng V n Kiệt bào c ữa c o các bị cáo T ái T ị N, Nguyễn V n 

T, Lê Hồng Q, Nguyễn Xuân H t ống n ất cáo tr ng và đề xuất của đ i diện Viện 

kiểm sát, k ông tran  lu n về tội dan  và mức  ìn  p  t. Tuy n iên kín  mong 
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Hội đồng xét xử xem xét đ a ra mức án p ù  ợp c o từng bị cáo vì trong quá trìn  

điều tra và t i p iên tòa các bị cáo t  t t à k ai báo,  n n n  ối cải k ắc p ụ   u 

quả, có n ân t ân tốt, có n i c  trú rõ ràng, p  m tôi lần đầu t uộc tr ờng  ợp ít 

N, tín  c ất mức độ nguy  iểm k ông còn. Do đó kín  đề ng ị Hội đồng xét xử 

c o tất cả các bị cáo đ ợc   ởng án treo cũng đủ r ng đe giáo dục, nêu k ông 

đ ợc   ởng án treo đề ng ị Hội đồng xét xử c o các bị cáo đầu k ung  ìn  p  t 

cũng đủ r ng đe giáo dục các bị cáo trở t àn  công dân tốt, sống có íc  c o gia 

đìn  xã  ội. 

- Lu t s  L i V n Giang bào c ữa c o các bị cáo Phan V n  , Đặng Min  N 

trìn  bày: T ống n ất cáo tr ng, tội dan  và đề ng ị của đ i diện Viện kiểm sát. Bị 

cáo N, PH đã n  n t ức đ ợc  àn  vi của mìn  gây ra, các bị cáo có n ân t ân tốt, 

p  m tội lần đầu, t àn  k ẩn k ai báo, n ìn n  n đ ợc  àn  vi vi p am của mìn . 

Bị cáo N vì bên  vực vợ nên cầm cây c ống trả l i do đó đề ng ị Hội đồng xét xử 

áp dụng c o bị cáo N đ ợc   ởng tìn  tiết giảm n ẹ t i điểm e k oản 1 Điều 51 

Bộ lu t  ìn  sự. Từ n ững p ân tíc  trên đề ng ị Hội đồng xét xử c o các bị cáo 

đ ợc   ởng mức t ấp n ất của k ung  ìn  p  t,  oặc d ời mức để ng ị của đ i 

diện viện kiểm sát cũng đủ r ng đe giáo dục các bị cáo trở t àn  công dân tốt, sống 

có íc  c o gia đìn  và xã  ội. 

Quá trìn  điều tra và t i p iên tòa các bị cáo N, T, Q, N, PH, C, L, N, N, H 

t ừa n  n  àn  vi p  m tội t àn  k ẩn k ai báo,  n n n  ối cải, k ông tran  lu n 

với đ i diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử giảm n ẹ  ìn  

p  t. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong  ồ s  vụ án đã đ ợc 

tran  tụng t i p iên tòa, Hội đồng xét xử n  n địn  n   sau: 

[1] Về tố tụng: Hàn  vi, quyết địn  tố tụng của C  quan điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện 

đúng về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ lu t Tố tụng  ìn  sự. Quá 

trìn  điều tra và t i p iên tòa, bị cáo k ông có ý kiến  oặc k iếu n i về  àn  vi, 

quyết địn  của C  quan tiến  àn  tố tụng, ng ời tiến  àn  tố tụng. Do đó, các 

 àn  vi, quyết địn  tố tụng của C  quan tiến  àn  tố tụng, ng ời tiến  àn  tố tụng 

đã t ực  iện đúng quy địn  p áp lu t. 

[2] T i p iên tòa, vắng mặt một số ng ời có quyền lợi ng ĩa vụ liên quan và 

ng ời làm c ứng, n  ng n ững ng ời này đã có lời k ai trong quá trìn  điều tra và 

việc vắng mặt này k ông gây trở ng i c o việc xét xử nên c n cứ Điều 292, Điều 

293 Bộ lu t Tố tụng Hìn  sự n m 2015 (sửa đổi, bổ sung n m 2017), Tòa án vẫn 

tiến  àn  xét xử vụ án. 

[3]. V  hành vi phạm tội của các bị cáo  Xét lời k ai n  n của các bị cáo t i 

p iên tòa p ù  ợp với lời k ai của các bị cáo t i c  quan điều tra, lời k ai của 

ng ời t am gia tố tụng cùng các tài liệu, c ứng cứ k ác có trong  ồ s  vụ án. Hội 

đồng xét xử có đủ c  sở kết lu n: Ngày 19/9/2024, t i k óm T ị 2, t ị trấn Mỹ 

Luông (nay là xã Long Điền, tỉn  An Giang), T ái T ị N, Nguyễn V n T, Lê Hồng 
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Q, Đặng Min  N, Phan V n  ,   an V n C, Lê T ị L,   an V n N,   an T ị Bíc  

N, Nguyễn Xuân H c ỉ vì mâu t uẫn n ỏ t iếu kiềm c ế mà t am gia c ửi, sử 

dụng  ung k í nguy  iểm (đo n sắt, dao, cây gỗ, nón bảo  iểm, dây nịc ...) t am 

gia đán  n au. Mặc dù đã đ ợc Công an t ị trấn Mỹ Luông đến giải quyết đáng 

lẽ các bị can p ải dừng việc đán  n au để c ín  quyền địa pH giải quyết. N  ng 

với bản c ất xem t  ờng   áp lu t các bị can vẫn dùng  ung k í t am gia gây 

mất tr t tự, gây ùn tắc giao t ông t i k u dân c , gây ản    ởng xấu đến an 

nin , tr t tự, an toàn xã  ội t i địa pH. Do đó các bị cáo cùng p  m tội “Gây rối 

tr t tự công cộng” quy địn  t i điểm b k oản 2 Điều 318 Bộ lu t  ìn  sự n m 

2015, đã đ ợc sửa đổi bổ sung n m 2017. 

[4]. Xét về tín  c ất, mức độ  àn  vi p  m tội của các bị cáo là nguy  iểm 

c o xã  ội, t uộc tr ờng  ợp ng iêm trọng, xâm p  m đến an toàn công cộng, ản  

  ởng xấu đến tìn   ìn  an nin  tr t tự t i địa pH, các bị cáo tụ la  ét, c ửi bới lớn 

tiếng và có  àn  vi sử dụng  ung k í để tấn công n au, gây  ỗn lo n tiếng ồn lớn, 

p á vỡ tìn  tr ng ổn địn  ở n i công cộng, gây ản    ởng xấu đến an nin , tr t tự, 

an toàn xã  ội, nên cần p ải xử lý ng iêm để r n đe p òng ngừa c ung trong xã 

 ội. 

[5]. Qua xem xét toàn bộ c ứng cứ, tài liệu  ồ s  vụ án đã đ ợc tran  tụng 

t i p iên tòa, cũng n   tín  c ất, mức độ t am gia và n ân t ân của từng bị cáo, 

xét t ấy trong vụ án này các bị cáo p  m tội với tín  c ất đồng p  m giản đ n. 

Tuy n iên, cũng cần p ân  óa vai trò của từng bị cáo.   

[5.1]. Bị cáo N, PH là ng ời giữ vai trò c ín , xuất p át dẫn đến việc  ai 

n óm cự cãi là do mâu t uẫn trong việc làm  n với n au mà  ai bên gây gổ dẫn 

đến ẩu đả lẫn n au. Do đó,  àn  vi của bị cáo N, PH đủ yếu tố cấu t àn  tội “Gây 

rối tr t tự công cộng” t eo quy địn  t i điểm b k oản 2 Điều 318 Bộ lu t Hìn  sự 

và cần có mức  ìn  p  t t  ng xứng với  àn  vi p  m tội của bị cáo, để r n đe, 

giáo dục bị cáo. 

[5.2]. Đối với các bị cáo T, Q, N, C, L, N, N, H có n ân t ân tốt, c  a có 

tiền án, tiền sự. Các bị cáo là ng ời tr ởng t àn , có đầy đủ n  n t ức và điều 

k iển  àn  vi của mìn  t eo đúng quy địn  p áp lu t. Lẽ ra, các bị cáo p ải biết 

rè luyện bản t ân, n  ng các bị cáo làm k ông đ ợc, mà cùng các bị cáo N, PH 

sử dụng  ung k í đán  n au, gây mất an nin  tr t tự. Do đó,  àn  vi của các bị 

cáo đã đủ yếu tố cấu t àn  tội “Gây rối tr t tự công cộng” t eo quy địn  t i điểm 

b k oản 2 Điều 318 Bộ lu t Hìn  sự và cần có mức  ìn  p  t t  ng xứng với 

 àn  vi p  m tội của bị cáo, để r n đe, giáo dục bị cáo. 

C o nên, Cáo tr ng của Viện kiểm sát n ân dân k u vực 11 truy tố các bị 

cáo ra tr ớc p iên tòa  ôm nay và lời buộc tội của đ i diện Viện kiểm sát n ân dân 

k u vực 11 t i p iên tòa là có c n cứ, đúng ng ời, đúng tội và p ù  ợp với quy 

địn  của p áp lu t. 

[6]. Về tìn  tiết t ng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: 

[6.1]. Tìn  tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Quá trìn  điều tra và t i p iên 

tòa  ôm nay, các bị cáo t àn  k ẩn k ai báo,  n n n  ối cải, c  a có tiền án, tiền 
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sự, c ấp  àn  tốt c ủ tr  ng c ín  sác  p áp lu t của n à n ớc t i địa pH. Ngoài 

ra, các bị cáo là ng ời t ân với n au trong gia đìn  nếu c ấp  àn  án p  t là tù sẽ 

ản    ởng đến đời sống của n ững ng ời còn l i. Bị cáo  H, N là tìn  nguyện 

viên – Lái xe c uyển bện  miễn p í đ ợc tặng giấy k en, bị cáo H đang nuôi con 

n ỏ d ới 36 t áng tuổi. Do đó đối với các bị cáo C, L, N, N, H; Hội đồng xét xử 

xem xét k ông cần t iết các  ly các bị cáo ra k ỏi đời sống xã  ội một t ời gian 

mà c o bị cáo đ ợc   ởng án treo n   đề ng ị của Kiểm sát viên cũng đủ r n đe 

giáo dục các bị cáo. 

[6.2]. Tìn  tiết t ng nặng trác  n iệm  ìn  sự: k ông. 

[7]. Về xử lý v t c ứng:  

- 01 ông tuýp kim lo i đ ờng kín  21mm, dai 1.4m (đã qua sử dụng); 

- 01 ông tuýp kim lo i đ ờng kín  21mm, dai 2m (đã qua sử dụng); 

- 01 ông tuýp kim lo i vuông 20mm, dai 80cm (đã qua sử dụng); 

- 01 cây dao dài 30cm, cán dao bằng n ựa dái 10cm, l ỡi dao bằng kim lo i 

dài 20cm (đã qua sử dụng); 

- 01 sợi dây nịc  bằng da màu đen, có đầu bằng kim lo i màu trắng (đã qua 

sử dụng). 

* Hội đồng xét xử xét t ấy: Các v t c ứng nêu trên các bị cáo dụng vào việc 

p  m tội k ông còn giá trị sử dụng nên cần tịc  t u tiêu  ủy. 

[8]. V  trách nhiệm dân sự  k ông 

[9]. Về  àn  vi k ác: 

- Đối với ông   an V n C bị H cầm cây gỗ đán  gây tH tíc  06% n  ng C 

có đ n bãi n i, k ông yêu cầu xử lý  ìn  sự, nên C  quan điều tra k ông k ởi tố H 

về tội “Cố ý gây tH tíc ” là p ù  ợp. 

- Đối với ng ời t an  niên mặc áo s  mi dài tay, màu đen (k ông rõ  ọ, tên, 

địa c ỉ) cầm t an  sắt đán  n óm của  H,  iện nay c  a làm việc đ ợc, nên Hội 

đồng xét xử đề ng ị tiếp tục xác min , điều tra xử lý đối t ợng trên. 

[10]. Về án p í: Các bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự s  t ẩm t eo quy địn  

p áp lu t. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT Đ NH: 

 

Tuyên bố các bị cáo T ái T ị N (Nga), Nguyễn V n T, Lê Hồng Q (Bọ), 

Đặng Min  N, Phan V n  ,   an V n C, Lê T ị L,   an V n N,   an T ị Bíc  N 

(Tú), Nguyễn Xuân H (Bé Vàng) p  m tội “Gâ  rối trật tự côn  cộn ”; 

1. Về điều lu t áp dụng và  ìn  p  t: 
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* C n cứ  điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo T ái T ị N 02 (hai) n m 06 

(sáu) t áng tù, t ời   n c ấp  àn   ìn  p  t tù đ ợc tín  từ ngày 01/6/2025. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo Phan V n   02 (hai) n m 06 

(sáu) t áng tù, t ời   n c ấp  àn   ìn  p  t tù đ ợc tín  từ ngày 01/6/2025. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo Nguyễn V n T 02 (hai) n m 

03 (ba) t áng tù, t ời   n c ấp  àn   ìn  p  t tù đ ợc tín  từ ngày 01/6/2025. 

* C n cứ  điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17,  Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo Lê Hồng Q (Bọ) 02 (hai) 

n m 03 (ba) t áng tù, t ời   n c ấp  àn   ìn  p  t tù đ ợc tín  từ ngày 

01/6/2025. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 38, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo Đặng Min  N 02 (hai) n m 

03 (ba) t áng tù, t ời   n c ấp  àn   ìn  p  t tù đ ợc tín  từ ngày 01/6/2025. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

65, Điều 17, Điều 58 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo   an V n C 02 ( ai) n m tù, 

n  ng c o bị cáo đ ợc   ởng án treo, t ời gian t ử t ác  04 n m. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo Lê T ị L 02 ( ai) n m tù, 

n  ng c o bị cáo đ ợc   ởng án treo, t ời gian t ử t ác  04 n m. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo   an T ị Bíc  N 02 (hai) 

n m tù, n  ng c o bị cáo đ ợc   ởng án treo, t ời gian t ử t ác  04 n m. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo   an V n N 02 ( ai) n m tù, 

n  ng c o bị cáo đ ợc   ởng án treo, t ời gian t ử t ác  04 n m. 

* C n cứ điểm b k oản 2 Điều 318; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51, Điều 

17, Điều 58, Điều 65 Bộ lu t  ìn  sự. Xử p  t bị cáo Nguyễn Xuân H 02 ( ai) n m 

03 (ba) t áng tù, n  ng c o bị cáo đ ợc   ởng án treo, t ời gian t ử t ác  04 n m 

06 (sáu) t áng. 

Giao các bị cáo   an V n C, Lê T ị L,   an V n N,   an T ị Bíc  N (Tú), 

Nguyễn Xuân H (Bé Vàng) c o ủy ban n ân dân xã Long Điền, tỉn  An Giang 

giáo dục trong t ời gian t ử t ác . Trong tr ờng  ợp ng ời đ ợc   ởng án treo 

t ay đổi n i c  trú t ì t ực  iện t eo quy địn  của p áp lu t về t i  àn  án  ìn  

sự. 

Trong t ời gian t ử t ác , ng ời đ ợc   ởng án treo cố ý vi p  m ng ĩa vụ 

02 lần trở lên, t ì Tòa án có t ể quyết địn  buộc ng ời đ ợc   ởng án treo p ải 

c ấp  àn   ìn  p  t tù của bản án đã c o   ởng án treo. 

1. Về xử lý v t c ứng: 
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Căn cứ Đi u 46  47 Bộ  uật Hình sự năm 2015  đã đ  c sửa đổi  bổ sun  

năm 2017; Đi u 106 Bộ  uật Tố t n  hình sự; 

 Tịc  t u tiêu  ủy: 

- 01 ông tuýp kim lo i đ ờng kín  21mm, dai 1.4m (đã qua sử dụng); 

- 01 ông tuýp kim lo i đ ờng kín  21mm, dai 2m (đã qua sử dụng); 

- 01 ông tuýp kim lo i vuông 20mm, dai 80cm (đã qua sử dụng); 

- 01 cây dao dài 30cm, cán dao bằng n ựa dái 10cm, l ỡi dao bằng kim lo i 

dài 20cm (đã qua sử dụng); 

- 01 sợi dây nịc  bằng da màu đen, có đầu bằng kim lo i màu trắng (đã qua 

sử dụng). 

 (Hiện v t c ứng trên do   òng t i  àn  án dân k u vực 11 – An Giang 

đang quản lý t eo biên bản giao n  n ngày 29/10/2025). 

3. Về án p í  ìn  sự s  t ẩm:  

Căn cứ các Đi u 135  136 Bộ  uật Tố t n  hình sự và   hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 của Ủ  ban th  n  v  Quốc Hội qu  định v  mức thu  

miễn   iảm  nộp  quản  ý và sử d n  án phí và  ệ phí Tòa án; 

Buộc các bị cáo T ái T ị N (Nga), Nguyễn V n T, Lê Hồng Q (Bọ), Đặng 

Minh N, Phan V n  ,   an V n C, Lê T ị L, P an V n N,   an T ị Bíc  N (Tú), 

Nguyễn Xuân H (Bé Vàng) mỗi bị cáo p ải c ịu 200.000 đồng (Hai tr m ng ìn 

đồng) án p í  ìn  sự s  t ẩm. 

4. Về quyền k áng cáo: Căn cứ các Đi u 331  333 Bộ  uật Tố t n  hình sự. 

Trong   n 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo đ ợc quyền k áng cáo để 

yêu cầu Tòa án n ân dân tỉn  An Giang xét xử p úc t ẩm. Riêng ng ời có quyền 

lợi, ng ĩa vụ liên quan vắng mặt t i p iên tòa t ì t ời   n k áng cáo là 15 ngày kể 

từ ngày n  n đ ợc bản án  oặc ngày bản án đ ợc niêm yết t eo quy địn  của p áp 

lu t. 

Tr ờng  ợp bản án đ ợc t i  àn  t eo quy địn  t i Điều 2 Lu t T i  àn  án 

dân sự t ì ng ời đ ợc t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự có quyền 

t ỏa t u n t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc bị 

c ỡng c ế t i  àn  án t eo quy địn  t i các Điều 6, 7 và 9 Lu t T i  àn  án dân 

sự; t ời  iệu t i  àn  án đ ợc t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 Lu t T i  àn  

án dân sự. 

(Hội đồng xét xử đã giải t íc  c ế địn  đ ợc   ởng án treo c o các bị cáo) 
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Nơi nhận:                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND k u vực 11;                                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉn  An Giang; 

- TAND tỉn  An Giang; 

- C  quan điều tra; 

-   ân tr i t m giam; 

- Bộ p  n THA Tòa án; 

-   òng t i  àn  án ds k u vực 11; 

- Bị cáo; 

- UBND xã Long Điền, tỉn  An Giang;                                                     Phạm Văn Dƣơng 
- Ng ời có quyền lợi, ng ĩa                                                                    

vụ liên quan đến vụ án; 

- L u  ồ s ; 

- L u v n p òng. 

 



 


